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 DANH SÁCH CHÍCH NGỪA CẦN CÓ CHO NHỮNG AI TIẾP CẬN TRẺ EM TẠI HỌC ĐƯỜNG 

U.S. Department of Health and Human Services, Center for Dieases Control and Prevention. 

Chỉ có tính chất tham khảo cho giáo viên, nhân viên Trung tâm Nhân Văn. 

 

1 Immunization requirements for teachers / Danh sách ngừa cho giáo 

viên, tình nguyện viên, phụ huynh bước vào khuôn viên Trường 
 

Name In Vietnamese Đã chích hay ngừa chưa, 
ngày chích / ngừa 

Đã bị chưa? Ngày bị? 

Polio Bại liệt   

Hepatitis B Viêm gan B   

Measles Sởi   

Mumps Quai bị   

Rubella Sởi Đức   

Chickenpox Thủy đậu   

Smallpox Đậu mùa   

Tubercolis Lao   

Diphtheria Bạch hầu   

Tetanus Uốn ván   

Pertussis  Ho gà   
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2 SỞI, QUAI BỊ, RUBELLA 
 
Chỉ có tính chất tham khảo. Quý vị cần hỏi ý kiến bác sĩ địa phương. 
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3 UỐN VÁN, BẠCH HẦU, HO GÀ 
Chỉ có tính chất tham khảo. Quý vị cần hỏi ý kiến bác sĩ địa phương. 
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